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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Đinh Thị Thu Hà 

Các hội thẩm nhân dân:   

 1. Ông Lương Ngọc Biên – Nguyên cán bộ Đoàn thanh niên 

 2. Bà Đinh Thị Thu Huyền – Giáo viên nghỉ hưu 

- Thư ký phiên toà: Bà Dương Thị Thu Hoàn - Thư ký Toà án  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Dũng tham gia phiên toà: Bà 

Hoàng Ngọc Nương - Kiểm sát viên 

Trong ngày 04 tháng 9 năm 2024, tại điểm cầu Trung tâm Tòa án nhân dân tỉnh 

Bắc Giang và điểm cầu thành phần Trại tạm giam công an tỉnh B, Tòa án nhân dân 

huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang xét xử phiên tòa trực tuyến công khai vụ án hình 

sự sơ thẩm thụ lý số 85/2024/TLST-HS ngày 14 tháng 8 năm 2024 theo Quyết định 

đưa vụ án ra xét xử số 86/2024/QĐXXST – HS ngày 22/8/2024 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Lâm Văn H, sinh ngày 22/12/2006. Tên gọi khác: Không. Tại: Bắc 

Giang. Giới tính: Nam. Nơi ĐKHKTT và nơi ở: thôn X, xã S, huyện L, tỉnh Bắc 

Giang. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Sán Chỉ; Tôn giáo: Không; Văn hóa: 9/12; 

Nghề nghiệp: Tự do; Con ông: Lâm Văn D, sinh năm 1980; Con bà: Lý Thị C, sinh 

năm 1985  Bị cáo có 02 anh em, bị cáo là thứ hai. Vợ, con:  Chưa có 

Tiền án, tiền sự: Không 

Nhân thân: Ngày 17/5/2024, bị Tòa án nhân dân thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang xử phạt 10 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Trộm cắp tài sản”. 

- Tiền sự: Không; 
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Bị cáo đầu thú, bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/7/2024 đến nay. Hiện đang 

tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh B. 

Bị cáo H có mặt tại điểm cầu thành phần là Trại tạm giam Công an tỉnh B. 

Đại diện hợp pháp cho bị cáo H: Ông Lâm Văn D, sinh năm 1980 và bà Lý 

Thị C, sinh năm 1985. Cùng địa chỉ: thôn X, xã S, huyện L, tỉnh Bắc Giang. (Ông D 

vắng mặt, bà C có mặt) 

Người bào chữa cho bị cáo H: Bà Nguyễn Thị Như Q -  Trợ giúp viên pháp lý 

thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh B(Có mặt) 

* Bị hại: Anh Thân Quốc C1, sinh năm 1994 (Vắng mặt) 

Địa chỉ: thôn T, xã N, huyện Y, tỉnh Bắc Giang 

* Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  Anh Lý Văn Đ, sinh năm 1990. 

Nơi ĐKHKTT: thôn Đ, xã S, huyện L, tỉnh Bắc Giang (Có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Lâm Văn H, sinh ngày 22/12/2006, ở thôn X, xã S, huyện L, tỉnh Bắc Giang 

với anh Lý Văn Đ, sinh năm 1990, trú tại thôn Đ, xã S, huyện L, tỉnh Bắc Giang có 

quan hệ gia đình (anh Đ là cậu ruột của H). Sáng ngày 02/7/2024, H từ nhà xuống 

phòng trọ của anh Đ ở thôn G, xã N, huyện Y, tỉnh Bắc Giang chơi. Qua quan sát ở 

khu vực thôn G, N, Y, H phát hiện thấy có một cửa hàng điện thoại di động có biển 

hiệu Quang H1. Đó là cửa hàng điện thoại di động của anh Thân Quốc C1, sinh 1994 

ở thôn T, N, Y là chủ cửa hàng. Biết trong cửa hàng có nhiều điện thoại di động bán, 

buổi tối sẽ không có người trông coi, ở góc phía trước gần cột điện có một ô thông 

gió có thể đột nhập vào trong được, H này sinh ý định đột nhập vào trong cửa hàng 

điện thoại của anh C1 qua ô thông gió đó để vào trong trộm cắp điện thoại đem bán 

lấy tiền.    

Khoảng 02 giờ ngày 06/7/2024, H từ phòng trọ của anh Đ đi đến cửa hàng 

điện thoại của anh C1, sau khi quan sát thấy vắng người qua lại, trong không có 

người trông coi, H trèo lên cột điện, đứng hai chân lên thanh sắt hàn trên tường ngay 

phía dưới ô thông gió, hai tay bám vào ô thông gió rồi chui đầu vào dùng sức đẩy 

thân mình lên đưa người qua ô thoáng và trèo vào trong xuống bằng cầu thang để 

ngay cạnh ô thông gió của cửa hàng điện thoại. Khi vào trong, H lục soát lấy 01 

chiếc điện thoại Iphone để ở bàn làm việc của cửa hàng bật đèn flash để tìm tài sản 

trộm cắp. Thấy trong tủ kính gần vị trí bàn làm việc có nhiều điện thoại di động đã 

qua sử dụng, tìm không thấy chìa khóa, nên H dùng tay đẩy kính tủ vào trong rồi đưa 

tay vào trong trộm cắp 02 chiếc điện thoại di động; sau đó dùng 01 chiếc móc treo 

quần áo để móc lấy thêm được 02 chiếc điện thoại bên trong tủ và 02 chiếc điện 

thoại trên bàn làm việc. Sau khi trộm được 06 chiếc điện thoại, H để lại chiếc điện 
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thoại Iphone đã lấy tại bàn làm việc ban đầu  rồi đem 06 chiếc điện thoại đã trộm cắp 

được trèo ra ngoài theo lối vào để đem về phòng trọ của anh Đ cất dấu. Khi H về đến 

gần phòng trọ của anh Đ thì gặp anh Đ đang đi tìm H do lo sợ H bị xảy ra việc gì. 

Phát hiện thấy trên tay H cầm nhiều điện thoại di động, tra hỏi thì H nói là điện thoại 

trộm cắp, nên anh Đ đưa H đến Công an xã N, Y đầu thú và giao nộp: 06 chiếc điện 

thoại di động gồm:  

01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A5s, màu đen; 01 điện thoại di động 

nhãn hiệu Xiaomi, màu trắng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vsmart, màu đen; 01 

điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F5, màu đồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone 6, màu đồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung galaxy J6+ màu đen 

đều đã qua sử dụng  

01 chiếc áo sơ mi dài tay màu xám; 01 chiếc quần bò màu đen bị rách ở hai 

đầu gối; 01 đôi dép nhựa màu xanh, trên mặt dép có chữ VIP là trang phục H mặc 

khi thực hiện hành vi phạm tội. 

Tại bản kết luận định giá số 42 ngày 10/7/2024 của Hội đồng định giá tài sản 

trong tố tụng hình sự huyện Y kết luận:  

01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A5s màu đen trị giá 500.000đ;  

01 điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi màu trắng trị giá 400.000đ; 

01 điện thoại di động nhãn hiệu Vsmart màu đen trị giá 917.000đ; 

01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F5 màu đồng trị giá 700.000đ; 

01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, màu đồng trị giá 400.000đ;  

01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung galaxy J6+ màu đen trị giá 

917.000đ. 

Tổng giá trị 06 chiếc điện thoại là 3.834.000 đồng. 

Quá trình thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của H đã bị camera của cửa hàng 

điện thoại anh C1 ghị lại. Cơ quan điều tra đã trích xuất dữ liệu camera tại cửa hàng 

điện thoại anh C1 và cho H nhận diện. Kết quả H thừa nhận người đột nhập vào cửa 

hàng điện thoại anh C1 để trộm cắp là H. 

Ngày 09/7/2024, Cơ quan điều tra Công an huyện Y đã tiến hành cho Lâm 

Văn H thực nghiệm điều tra diễn tả lại hành vi phạm tội của mình. Kết quả bị cáo H 

đã diễn thành thục động tác, phù hợp với lời khai nhận tội của bị can và các tài liệu 

điều tra khác trong hồ sơ vụ án. 

Đối với anh Lý Văn Đ, khi phát hiện H trộm cắp tài sản đã đưa H đến Công an 

đầu thú, nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý. 

Ngày 04/8/2024, Cơ quan điều tra trả lại cho anh Thân Quốc C1 06 chiếc điện 

thoại di dộng do H trộm cắp. Anh C1 nhận lại tài sản và không yêu cầu đề nghị gì. 
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Vật chứng của vụ án gồm: 01 chiếc áo sơ mi dài tay màu xám; 01 chiếc quần 

bò màu đen bị rách ở hai đầu gối; 01 đôi dép nhựa màu xanh, trên mặt dép có chữ 

VIP được chuyển đến Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Dũng để xử lý theo quy 

định của pháp luật. 

Bản cáo trạng số 85/CT-VKS ngày 13/8/2024 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Yên Dũng đã truy tố bị cáo Lâm Văn H về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy 

định tại khoản 1 điều 173 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên toà: 

Bị cáo Lâm Văn H trình bày: Nội dung, diễn biến hành vi phạm tội của bị cáo 

như bản cáo trạng nên là đúng. Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Dũng truy tố bị 

cáo về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự là đúng người, 

đúng tội, không oan. Bị cáo nhận thức hành vi của mình là sai, vi phạm pháp luật. 

Người đại diện hợp pháp cho bị cáo H bà Lý Thị C trình bày: Nhất trí với lời 

khai của bị cáo H. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan anh Lý Văn Đ trình bày: Ngày 

02/7/2024 bị cáo H có đến phòng trọ của anh chơi. Đến ngày 06/7/2024 khi đang đi 

tìm bị cáo H thì anh thấy trên tay bị cáo H cầm nhiều điện thoại di động, tra hỏi thì 

được biết là điện thoại do bị cáo trộm cắp nên anh đưa bị cáo đến Công an đầu thú và 

giao nộp những chiếc điện thoại mà bị cáo H trộm cắp. 

Hội đồng xét xử công bố lời khai của những người tham gia tố tụng được triệu 

tập nhưng vắng mặt tại phiên tòa và các tài liệu khác có trong hồ sơ. Bị cáo, người 

đại diện hợp pháp của bị cáo nhất trí và không có ý kiến gì. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Dũng trong phần luận tội đã phân 

tích, đánh giá các chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo, xác định đủ căn 

cứ chứng minh bị cáo Lê Văn H2 đã phạm tội “Trộm cắp tài sản” và vẫn giữ nguyên 

quan điểm truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử: 

Áp dụng khoản 1 Điều 173, điểm s khoản 1 khoản 2  Điều 51, Điều 91, Điều 

101, Điều 38 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Lâm Văn H từ 06 tháng đến 08 tháng tù 

về tội “Trộm cắp tài sản”.  

Bị cáo H phạm tội mới trong thời gian thử thách án treo nên áp dụng khoản 5 

Điều 65 buộc bị cáo phải chấp hành 10 (Mười) tháng tù tại Bản án hình sự sơ thẩm 

số 116/2024 /HSST ngày 16/9/2022 của Tòa án nhân dân thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang  

Tổng hợp hình phạt: Áp dụng khoản 2 Điều 56 BLHS buộc bị cáo H phải chấp 

hành hình phạt của cả hai bản án là từ 16 tháng đến 18 tháng tù, thời hạn chấp hành 

án phạt tù tính từ ngày bị tạm giam 06/7/2024. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20V%C4%83n%20H%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2022/12/2006%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20X%C3%A9%20M%C3%B2ng,%20x%C3%A3%20Sa%20L%C3%BD,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BB%A5c%20Ng%E1%BA%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20V%C4%83n%20H%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2022/12/2006%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20X%C3%A9%20M%C3%B2ng,%20x%C3%A3%20Sa%20L%C3%BD,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BB%A5c%20Ng%E1%BA%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%C4%90%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20H%C3%B9ng%20c%E1%BB%A7a%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang:%3C/b%3E%20L%C3%BD%20Th%E1%BB%8B%20C%E1%BB%B1u%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20X%C3%A9%20M%C3%B2ng,%20x%C3%A3%20Sa%20L%C3%BD,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BB%A5c%20Ng%E1%BA%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%BD%20V%C4%83n%20%C4%90%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20%C4%90%E1%BA%A3ng,%20x%C3%A3%20Sa%20L%C3%BD,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BB%A5c%20Ng%E1%BA%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20V%C4%83n%20H%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2022/12/2006%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20X%C3%A9%20M%C3%B2ng,%20x%C3%A3%20Sa%20L%C3%BD,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BB%A5c%20Ng%E1%BA%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng


Về vật chứng: Đối với 01 chiếc áo sơ mi dài tay màu xám; 01 chiếc quần bò 

màu đen bị rách ở hai đầu gối; 01 đôi dép nhựa màu xanh, trên mặt dép có chữ VIP 

không còn giá trị sử dụng đề nghị tịch thu tiêu huỷ. 

Về án phí: Áp dụng vào điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Miễn 

tiền án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo. 

Bị cáo không có ý kiến tranh luận với bản luận tội của Viện kiểm sát. 

Trong phần tranh luận, người đại diện hợp pháp cho bị cáo là bà Lý Thị C 

không có ý kiến tranh luận với bản luận tội của Viện kiểm sát. 

Bà Nguyễn Thị Như Q  – Trợ giúp viên pháp lý trình bày:  Nhất trí với nội dung 

về tội danh, mức hình phạt đối với bị cáo. Do bị cáo phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi lại 

là người dân tộc thiểu số sống ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn 

nên nhận thức chưa đầy đủ nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được 

hưởng mức án thấp nhất. 

Sau khi tranh luận đối đáp bị cáo, người đại diện hợp pháp cho bị cáo không có 

ý kiến tranh luận gì thêm. 

Lời nói sau cùng: Bị cáo thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật, đề nghị 

Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Tòa án nhận định như sau:     

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Y, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Y, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của 

Bộ luật Tố tụng hình sự. Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không 

ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng nên các quyết định đều hợp pháp. 

[2] Về việc vắng mặt bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Tại phiên 

toà bị hại và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đã được triệu tập hợp lệ 

nhưng vắng mặt không có lý do. Tuy nhiên, họ đã có lời khai trong hồ sơ và xét thấy 

việc vắng mặt họ không ảnh hưởng tới kết quả xét xử, do vậy, Hội đồng xét xử căn 

cứ Điều 292 luật Tố tụng hình sự xét xử vắng mặt bị hại, người có quyền lợi nghĩa 

vụ liên quan là có căn cứ. 

[3] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Căn cứ vào Biên bản tiếp nhận người 

phạm tội ra đầu thú, các biên bản xác định hiện trường; căn cứ lời khai của bị cáo, bị 

hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, kết luật định giá và các tài liệu có trong 

hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tào, có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 02 giờ ngày 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%C4%90%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20H%C3%B9ng%20c%E1%BB%A7a%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang:%3C/b%3E%20L%C3%BD%20Th%E1%BB%8B%20C%E1%BB%B1u%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20X%C3%A9%20M%C3%B2ng,%20x%C3%A3%20Sa%20L%C3%BD,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BB%A5c%20Ng%E1%BA%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20H%C3%B9ng%20c%E1%BB%A7a%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nh%C6%B0%20Qu%E1%BB%B3nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20Y%C3%AAn%20D%C5%A9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20Y%C3%AAn%20D%C5%A9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20huy%E1%BB%87n%20Y%C3%AAn%20D%C5%A9ng


06/7/2024, tại cửa hàng Đ1 ở thôn G, xã N, huyện Y, tỉnh Bắc Giang do anh Thân 

Quốc C1, sinh 1994 ở thôn T, N, Y là chủ cửa hàng. Lâm Văn H có hành vi trộm cắp 

06 chiếc điện thoại di động bao gồm: 01 điện thoại di động Oppo A5s, màu đen; 01 

điện thoại di động Xiaomi, màu trắng; 01 điện thoại di động Vsmart, màu đen; 01 

điện thoại di động Oppo F5, màu đồng; 01 điện thoại di động Iphone 6, màu đồng; 

01 điện thoại di động  Samsung galaxy J6 màu đen đều đã qua sử dụng; Tổng trị giá 

06 chiếc điện thoại di động H trộm cắp của anh C1 là  3.834.000đ. Bị cáo là người đã 

có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi với lỗi cố ý. Hành vi của bị 

cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 

Bộ luật hình sự. Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Dũng truy tố bị cáo về tội danh 

theo khoản, điều luật trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

[4] Về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. 

Xét về nhân thân: Bị cáo đã bị Toà án nhân dân thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

xử phạt 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 01 năm 08 tháng 

về tội “Trộm cắp tài sản”, thời điểm phạm tội bị cáo H là người từ đủ 16 đến dưới 18 

tuổi. 

Xét về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không phải chịu tình tiết 

tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 52 Bộ luật Hình sự. 

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra, truy tố và tại 

phiên toà, bị cáo khai báo thành khẩn và ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của 

mình; sau khi phạm tội bị cáo ra đầu thú. Đây là những tình tiết giảm nhẹ một phần 

trách nhiệm hình sự cho bị cáo khi lượng hình được quy định tại điểm s khoản 1 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

[5] Đánh giá hành vi phạm tội, nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm 

cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, gây mất trật tự trị an xã 

hội tại địa phương nơi bị cáo thực hiện hành vi phạm tội, do đó cần phải cách ly bị 

cáo khỏi đời sống xã hội một thời gian để giáo dục bị cáo mới  đảm bảo phòng ngừa 

chung và giáo dục riêng đối với bị cáo. Bị cáo H khi thực hiện hành vi phạm tội chưa 

đủ 18 tuổi nên cần áp dụng Điều 91, khoản 1 Điều 101 Bộ luật hình sự, buộc bị cáo 

chịu mức hình phạt cao nhất không quá ba phần tư mức hình phạt tù.  Bị cáo H đã bị 

Toà án nhân dân thị xã Việt Yên xử phạt 10 (mười) tháng tù cho hưởng án treo, thời 

gian thử thách 01 (một) năm 08 (tám) tháng về tội “Trộm cắp tài sản” theo bản án số 

116/2024 /HSST ngày 17/5/2024  nên cần áp dụng để tổng hợp hình phạt mà điều 

luật quy định. 

Hội đồng xét xử xét thấy đề nghị của đại diện Viện kiểm sát về hình phạt áp 

dụng cho bị cáo là phù hợp với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội của bị cáo 

nên Hội đồng xét xử chấp nhận.  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%E1%BB%ADa%20h%C3%A0ng%20%C4%91i%E1%BB%87n%20tho%E1%BA%A1i%20di%20%C4%91%E1%BB%99ng%20Quang%20H%C6%B0ng%20%E1%BB%9F%20th%C3%B4n%20Gi%C3%A1,%20x%C3%A3%20N%E1%BB%99i%20Ho%C3%A0ng,%20huy%E1%BB%87n%20Y%C3%AAn%20D%C5%A9ng,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Th%C3%A2n%20Qu%E1%BB%91c%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Ti%C3%AAn%20Phong,%20x%C3%A3%20N%E1%BB%99i%20Ho%C3%A0ng,%20huy%E1%BB%87n%20Y%C3%AAn%20D%C5%A9ng,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Th%C3%A2n%20Qu%E1%BB%91c%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Ti%C3%AAn%20Phong,%20x%C3%A3%20N%E1%BB%99i%20Ho%C3%A0ng,%20huy%E1%BB%87n%20Y%C3%AAn%20D%C5%A9ng,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Ti%C3%AAn%20Phong,%20N%E1%BB%99i%20Ho%C3%A0ng,%20Y%C3%AAn%20D%C5%A9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20V%C4%83n%20H%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2022/12/2006%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20X%C3%A9%20M%C3%B2ng,%20x%C3%A3%20Sa%20L%C3%BD,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BB%A5c%20Ng%E1%BA%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng


[6] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo phạm tội với mục đích tư lợi, ngoài hình phạt 

chính lẽ ra Hội đồng xét xử còn áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền để sung công 

quỹ nhà nước theo khoản 5 Điều 173 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, do bị cáo không có 

nghề nghiệp, không có tài sản, là người dân tộc thiểu số nên Hội đồng xét xử xét 

miễn áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

[7] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại không đề nghị gì về trách nhiệm dân sự nên 

Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết. 

[8] Về vật chứng:  Đối với 01 chiếc áo sơ mi dài tay màu xám; 01 chiếc quần bò 

màu đen bị rách ở hai đầu gối; 01 đôi dép nhựa màu xanh, trên mặt dép có chữ VIP 

không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu huỷ phù hợp với quy định tại điểm c 

khoản 2 Điều 106 Bộ luật hình sự. 

[9] Những vấn đề khác của vụ án: Đối với anh Lý Văn Đ, khi phát hiện H trộm 

cắp tài sản đã đưa H đến Công an đầu thú, nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý là 

có căn cứ. 

[10] Tiếp tục tạm giam bị cáo Lâm Văn H 45 ngày để đảm bảo thi hành án theo 

quy định tại Điều 329 Bộ luật tố tụng hình sự. 

[10] Về án phí: Bị cáo là người dân tộc thiểu số sinh sống ở xã có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nên được miễn án phí hình sự sơ theo quy định tại 

điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

 [11] Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo 

bản án theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ khoản 1 Điều 173, điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51, Điều 91, Điều 

101, Điều 38 BLHS. Xử phạt bị cáo Lâm Văn H  07 (B) tháng tù về tội "Trộm cắp 

tài sản”. 

Bị cáo Lâm Văn H phạm tội mới trong thời gian thử thách án treo nên áp dụng 

khoản 5 Điều 65 buộc bị cáo phải chấp hành 10 (mười) tháng tù tại Bản án hình sự 

sơ thẩm số 116/2024 /HSST ngày 17/5/2024 của Tòa án nhân dân thị xã Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang  

Tổng hợp hình phạt: Áp dụng khoản 2 Điều 56 BLHS buộc bị cáo H phải chấp 

hành hình phạt của cả hai bản án 01 (Một) nănm 05 (Năm) tháng tù. Thời hạn chấp 

hành án phạt tù tính từ ngày bị tạm giam 06/7/2024.  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%BD%20V%C4%83n%20%C4%90%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20%C4%90%E1%BA%A3ng,%20x%C3%A3%20Sa%20L%C3%BD,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BB%A5c%20Ng%E1%BA%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20V%C4%83n%20H%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2022/12/2006%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20X%C3%A9%20M%C3%B2ng,%20x%C3%A3%20Sa%20L%C3%BD,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BB%A5c%20Ng%E1%BA%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20V%C4%83n%20H%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2022/12/2006%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20X%C3%A9%20M%C3%B2ng,%20x%C3%A3%20Sa%20L%C3%BD,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BB%A5c%20Ng%E1%BA%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%E1%BA%A3y
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20V%C4%83n%20H%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2022/12/2006%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20X%C3%A9%20M%C3%B2ng,%20x%C3%A3%20Sa%20L%C3%BD,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BB%A5c%20Ng%E1%BA%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng


2. Về vật chứng: Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Tịch thu tiêu huỷ 01 chiếc áo sơ mi dài tay màu xám; 01 chiếc quần bò màu đen bị 

rách ở hai đầu gối; 01 đôi dép nhựa màu xanh, trên mặt dép có chữ VIP. 

(Theo Quyết định chuyển vật chứng số 76/QĐ – VKS ngày 13/8/2024 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Yên Dũng). 

3. Về án phí: Căn cứ vào điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Bị cáo 

Lâm Văn H được miễn tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

3. Về quyền kháng cáo: Căn cứ vào Điều 331, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng 

hình sự: Bị cáo có mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án. Bị hại, Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có 

quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày được tống đạt bản án hoặc kể 

từ ngày niêm yết bản án theo quy định pháp luật. 

4. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a và 9 Luật thi hành án dân 

sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án 

dân sự. 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ             THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 
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